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Lời nguyện tâm quyết của ngài, tấm lòng vô ngã vị tha và đức Bi Trí Dũng của
ngài đã được Phật Tổ ấn chứng, vì thế trái tim của Ngài sau bao nhiêu lần nung
đốt vẫn nguyên vẹn và càng đốt càng rắn như kim cương.

Bồ tát Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm Mậu Tuất
(1898)[1] tại làng Hội Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, trong một gia
đình mộ Phật, thân phụ là Lâm Hữu Ứng và thân mẫu là Nguyễn Thị Nương.
Năm lên bảy tuổi, ngài xuất gia tu học với hòa thượng Thích Hoằng Thâm, vừa
là bổn sư, vừa là cậu ruột, được Hòa thượng Hoằng Thâm nhận làm con chính
thức, nên lấy tên là Nguyễn Văn Khiết, năm mười lăm tuổi thọ giới Sa di, năm
hai mươi tuổi (1916) thọ giới Tỳ kheo, pháp hiệu là Quảng Đức. Từ đó, ngài bắt
đầu hoằng dương chánh pháp, hoá độ chúng sinh.

Sau nhiều năm vân du ở miền Trung, sau năm 1945[2] ngài vào Nam để giáo
hoá, từng đến Campuchia và Lào vài năm để học tập và nghiên cứu kinh điển
theo truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ (Theravada). Khoảng năm 1960-1961,
Ngài về lại quê hương Khánh Hoà hành đạo, sau đó mới về lại Sài Gòn trụ trì
chùa Quan Thế Âm ở Phú Nhuận.

Cả một đời hành đạo, ngài đã từng nhận nhiều trọng trách của Giáo hội như
Kiểm tăng Chi hội Phật giáo huyện Ninh Hòa, Kiểm tăng Tỉnh hội Phật giáo
Khánh Hoà, Phó trị sự và Trưởng ban Nghi lễ của Giáo hội Tăng già Nam Việt.

Ngài đã khai sơn, kiến tạo và trùng tu 31 ngôi chùa (14 ngôi chùa ở miền Trung
và 17 ngôi chùa ở miền Nam). Ngôi chùa cuối cùng ngài xây dựng và trụ trì lúc
phát nguyện thiêu thân là chùa Quan Thế Âm ở Phú Nhuận, Gia Định (nay là số
90 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh).
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(Ảnh: Internet)

Từ sau năm 1954, Ngô Đình Diệm và anh em của ông cầm quyền nhiếp chính ở
miền Nam Việt Nam đã có chủ trương đưa Thiên Chúa giáo làm quốc giáo, rồi
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tiến hành chính sách kỳ thị và đàn áp Phật giáo, mà đỉnh điểm là vụ đàn áp
Phật giáo bằng súng, tạc đạn và xe tăng tại Đài Phát thanh Huế vào tối ngày 8
tháng 5 năm 1963, khi quần chúng phật tử và tăng ni biểu tình chống lại lệnh
của chính quyền họ Ngô cấm treo cờ Phật giáo nhân Lễ Phật đản. Bấy giờ, ngài
đã thỉnh cầu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo để được thiêu thân cúng dường bảo vệ
chính pháp. Được sự đồng ý của Giáo hội, vào sáng thứ Ba ngày 11-6-1963
(20/04/Quý Mão), ngài đã tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt - Phan Đình
Phùng (nay là ngã tư Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu) trước sự
chứng kiến của hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử cùng nhiều quan sát viên, các
nhà báo quốc tế và trong nước. Xin nói thêm, đây là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên, bởi hôm nay cũng vào ngày thứ Ba 11-6-2013, chúng ta tổ chức Hội thảo
khoa học để nhìn lại phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo miền
Nam Việt Nam cách đây đúng nửa thế kỷ.

Hành động “Vị Pháp thiêu thân” của Hoà thượng trước đó đã có một số Tăng Ni
tự nguyện thỉnh cầu, trong đó có Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không (1905-1997),
song ban đầu các vị lãnh đạo Phật giáo không đồng tình, bởi nghĩ rằng với tinh
thần đấu tranh bất bạo động của mình thì thế nào chính quyền họ Ngô cũng sẽ
chấp nhận hoà giải, nhưng sau đó đứng trước hiện tình chính quyền họ Ngô đàn
áp ngày càng gia tăng nên các vị lãnh đạo Phật giáo đã đồng ý với Lời tâm
nguyện tự thiêu của Hoà thượng Thích Quảng Đức. Toàn văn Lời nguyện
tâm quyết được ngài viết bằng tiếng Việt chữ Nôm vào ngày 04 tháng 6 (nhằm
ngày 13 tháng 4 nhuần Quý Mão) tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn (nay là số 243
đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, Tp. HCM): 
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Xin được phiên âm sang chữ Quốc ngữ (bởi trong rất nhiều tư liệu sách và báo
xuất bản từ 1963 đến nay không hiểu tại sao lại phiên âm bài văn này không
chính xác so với nguyên tác, nhầm đến 8 chữ, vì thế nay tôi phiên âm lại):

LỜI NGUYỆN TÂM QUYẾT [3]
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Tôi là Tỳ kheo Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm, Phú Nhuận, Gia
Định.

Nhận thấy Phật giáo nước nhà đương ngả[4] nghiêng, tôi là một tu sĩ, mệnh
danh là Trưởng tử của Như lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên toạ thị để cho Phật
giáo[5] tiêu vong, nên tôi vui vẻ[6] phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng
dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo.

Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại đức, Tăng, Ni chứng minh cho tôi đạt
thành chí nguyện như sau:

Một là mong ơn Phật Trời[7] gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt
chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam, ghi trong bản
Tuyên ngôn.

Hai là nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt.

Ba là mong nhờ hồng ân Đức Phật gia hộ cho chư Đại đức, Tăng, Ni, Phật tử Việt
Nam tránh khỏi tai nạn, khủng bố bắt bớ, giam cầm của kẻ gian ác.

Bốn là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.

Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng thống
Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân, hãy thi hành chính
sách bình đẳng tôn giáo để nước nhà xứng[8] yên muôn thủa.

Tôi thiết tha[9] kêu gọi chư Đại đức, Tăng, Ni, Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy
sinh để bảo tồn Phật giáo. Nam mô A Di Đà Phật.

Làm tại chùa Ấn Quang, ngày 04 tháng 6 năm 1963.

Tỳ kheo Thích Quảng Đức thủ ký.
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Theo tư tưởng nhà Phật, “Vô ngã” (無我  Anàtman) còn có thể gọi “Phi ngã” (
非我 ) là “không có cái ngã (ta)”, “không có cái ngã thể thường nhất”. Đối lập với
“Vô ngã” là “Ngã” (我  Àtman), tức cái thể thường nhất. Cái dụng có chủ thể gọi
là Ngã; khi chấp có thân người, gọi là Nhân ngã; khi chấp có pháp (tất cả hiện
tượng trong thế giới hiện thực), gọi là Pháp ngã; khi chấp có bản thân mình, gọi
là Tự ngã; khi chấp có kẻ khác, gọi là Tha ngã. Nhưng thân thể con người chỉ là
giả tạm, nó có đấy nhưng không thật như nó vốn có, nó không thường hằng, nó
hiện diện chẳng qua là do sự giả hợp của Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức),
của Tứ đại (đất, nước, gió, lửa) mà có; bởi tất cả các pháp đều do nhân duyên
mà sinh ra, nhờ duyên tụ lại mà thành, hết duyên thì chúng sẽ tan rã rồi trở về
với cái thể tính ban đầu, nên không có cái ngã thể thường nhất; đã không có
Nhân ngã, không có Pháp ngã, thì cũng không có Tự ngã và Tha ngã. Như vậy,
cuối cùng là không có cái Ngã. Đây là chân lý rốt ráo. Cho nên “Vô ngã” tức là
không có cái Ta chân thật. Còn “Vị tha” (為他 ) là “vì người khác”, người có lòng
vị tha là người có tấm lòng chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác,
có thể vì người khác mà hy sinh lợi ích của mình, kể cả hy sinh bản thân cá
nhân mình. Đây là một tư tưởng thể hiện tinh thần từ bi, bao dung, độ lượng vô
bờ của nhà Phật, một trong những hạnh của Bồ tát. Theo cách hiểu của dân
gian, “vô ngã vị tha” là tinh thần “quên mình vì người”.

Lời nguyện tâm quyết của Hoà thượng Quảng Đức đã thể hiện tinh thần Vô ngã
vị tha, Lợi lạc quần sanh của nhà Phật một cách rốt ráo viên mãn. Ngài sẵn
sàng tự nguyện hy sinh thân giả tạm của mình để bảo tồn đạo pháp, để cảnh
tỉnh nhà cầm quyền và kêu gọi họ hãy vì đất nước, vì dân tộc mà hồi tâm hướng
thiện, thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo. Lời tâm nguyện này được Hoà
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thượng viết bằng một ngôn ngữ trong sáng giản dị, lời lẽ ôn hoà, thể hiện tinh
thần Bi Trí Dũng.

Tiếp theo, ngài nêu lên 4 chí nguyện, với nội dung cầu nguyện cho “Phật giáo
trường tồn”, “đất nước thanh bình, quốc dân an lạc”. Ngài cầu mong “Phật Trời
gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng
tối thiểu của Phật giáo Việt Nam”, có ghi trong bản Tuyên ngôn ngày 10 tháng
5 năm 1963, đó là:

1] Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn Công điện triệt giáo
kỳ của Phật giáo.

2] Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng quy chế đặc biệt như các Hội truyền giáo
Thiên Chúa đã được ghi trong Dụ số 10.

3] Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo.

4] Yêu cầu cho Tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo.

5] Yêu cầu Chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ bị giết oan vô
tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bồi đúng mức”[10].

Trước khi về cõi Phật, Hoà thượng còn “trân trọng kính gởi lời cho Tổng thống
Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân, hãy thi hành chính
sách bình đẳng tôn giáo” có như thế thì nước nhà mới “xứng yên muôn thủa”;
đồng thời ngài còn nhắn nhủ tăng, ni, phật tử “nên đoàn kết nhất trí hy sinh để
bảo tồn Phật giáo”. Chỉ có tấm lòng của bậc Bồ tát mới có suy nghĩ, phát biểu
và hành động như thế.

Cùng với Lời nguyện tâm quyết, trước đó 5 ngày, tức ngày mùng 8 tháng 4
nhuần năm Quý Mão (thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 1963), Hoà thượng đã viết
bốn bài Kệ thiêu thân cúng dường chánh pháp bằng tiếng Việt chữ quốc ngữ với
phong cách dung dị, lời lẽ trong sáng, dễ hiểu, mà 50 năm trước, trong mùa
Pháp nạn 1963, lúc mới 10 tuổi, tôi có may mắn được đọc. Giờ đây đọc lại, vẫn
còn xúc động và thấy thấm sâu hơn. Trong bốn bài thi kệ thì có ba bài đầu được
viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, còn bài thứ tư thì viết theo thể
thất ngôn tứ tuyệt gồm hai bài liền nhau. Bài thứ nhất viết để kính dâng chư
Phật mười phương; Bài thứ hai để dâng chư Hiền Thánh Tăng; Bài thứ ba và thứ
tư là lời dặn dò của ngài đối với toàn thể tín đồ Phật tử cùng các đệ tử xuất gia,
tại gia mà ngài đã hoá độ. Tất cả đều thể hiện cái tâm độ lượng, khoan dung, vị
tha của bậc Bồ tát. Xin được chép lại toàn văn bốn bài thi kệ này, dù rất nhiều
người đã biết, đã thuộc từ lâu:
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Bài thứ nhất: Kính dâng thập phương chư Phật

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình,

Làm đèn soi sáng nẻo vô minh.

Khói thơm cảnh tỉnh bao người ác,

Tro trắng phẳng san hố bất bình.

Thân cháy nát tan ra tro trắng,

Thần thức nương nhờ giúp sinh linh.

Hỡi ai mộng ảo đang còn mộng,

Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình.

Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão

Bài thứ hai: Dâng chư Hiền Thánh Tăng

Phật giáo sử vàng máu thay son,

Than ôi! Quỷ kế họ vẫn còn.

Quyết diệt suy tàn nền Chánh pháp,

Làm cho Tăng, Tín phải chết mòn.

Vì sự bất công tôi thiêu xác,

Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan.

Kính chúc Tăng, Ni tâm dũng tiến,

Chánh pháp ngày mai phải trường tồn.

Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão

Bài thứ ba: Cùng toàn thể tín đồ Phật giáo

Cùng hàng Phật tử ở tại gia,

Hãy quên bản ngã, bỏ cái ta.

Gấp sửa thân tâm vì đại cuộc,
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Ngàn năm sử Việt vẫn Phật gia.

Thân tôi dù cháy linh thiêng máu,

Thần thức tôi luôn giúp đạo nhà.

Đã mang danh thể con dòng Thích,

Bi, Trí, Hùng sao chẳng đem ra.

Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão

Bài thứ tư: Cùng hàng Phật tử quy y, thế độ và xuất gia

Thầy đã đến lúc biệt các con,

Ba mươi năm hạnh nguyện đã tròn.

Những gì đáng độ, Thầy đã độ,

Thầy tranh chính pháp lúc mất còn.

*  * *

Gia Định, Sài Gòn hỡi các con,

Hà Tiên, Cai Lậy, Thầy vẫn còn.

Nam Vang, Núi Lớn, Thầy ghi dấu,

Khánh Hoà đệ tử vẫn ân son.

Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão
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(Ảnh: Internet)

Bài thứ nhất, hai câu đề theo lối trực khởi, Hoà thượng nói rõ mục đích việc ngài
tự nguyện thiêu thân là để “soi sáng nẻo vô minh”, tức soi sáng cái thế giới tăm
tối, mê muội mà chính quyền họ Ngô đang gây ra cho đất nước, dân tộc. Hai
cặp thực và luận thể hiện việc tự thiêu của Hoà thượng là nhằm “cảnh tỉnh”
những “người ác”, những người đang gieo rắc đau thương cho dân tộc đạo
pháp và cũng là để san bằng những “hố bất bình” mà nhà cầm quyền đương
thời đã tạo nên. Cái thân giả tạm dù có tan thành “tro trắng”, nhưng thần thức
của ngài vẫn sống mãi để phù hộ độ trì cho tất cả con dân Việt Nam, cho Giáo
hội Phật giáo Việt Nam thoát khỏi cơn pháp nạn. Hai câu kết là lời kêu gọi nhà
cầm quyền hãy gấp thức tỉnh, không nên mộng ảo mà gây tội ác nữa.

Sang bài thứ hai, như có nêu ở trên, từ khi lên cầm quyền, họ Ngô có chủ trương
muốn đưa Thiên Chúa giáo làm quốc giáo, nên quyết tâm tiêu diệt Phật giáo,
mà năm 1963 là đỉnh điểm của cao trào, cho dù Phật giáo Việt Nam là một đạo
Phật nhập thế, hộ quốc an dân, đã đồng hành cùng dân tộc và đất nước gần hai
mươi thế kỷ. Khác với Phật giáo Trung Quốc nhiều lần gặp nạn dưới thời phong
kiến với “Tam Võ nhất Tôn chi ách”, trong khi đó thì Phật giáo Việt Nam từ lúc
mới du nhập cho đến trước 1963, chưa bao giờ bị kỳ thị, bị chính quyền đàn áp.
Dù hồi cuối thế kỷ XIV, vào thời vãn Trần, lúc Hồ Quý Ly làm Tể tướng phụ chính
đại thần có chủ trương bài xích Phật giáo, có bắt ép một số sư tăng dưới 50 tuổi
phải hoàn tục. Có chuyện này là bởi hồi ấy vào năm 1389 có một nhà sư tên là
Phạm Sư Ôn đã nổi dậy ở lộ Quốc Oai thượng chống lại Hồ Quý Ly chuyên
quyền. Việc này Đại Việt sử ký toàn thư có chép ở Kỷ nhà Trần: Thuận Tông
hoàng đế[11]. Nhưng hồi ấy chưa phải là “pháp nạn”. Đến năm 1963, lần đầu
tiên Phật giáo Việt Nam bị tai ương, mà Phật giáo sử gọi đó là “Mùa pháp nạn”:
“Quyết diệt suy tàn nền Chánh pháp / Làm cho Tăng, Tín phải chết mòn”. Để
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chống lại sự bất công đó, với tinh thần đấu tranh bất bạo động, Hoà thượng đã
tự thiêu thân mình để “nguyện độ kẻ hàm oan” và mong toàn thể Tăng Ni cần
dũng tiến, có như thế thì chánh pháp mới mãi mãi trường tồn cùng dân tộc.

Ở bài thứ ba, ngài khuyên các tín đồ phật tử “Hãy quên bản ngã, bỏ cái ta / Gấp
sửa thân tâm vì đại cuộc/Ngàn năm sử Việt vẫn Phật gia” bởi đã là con Phật thì
hãy noi gương Bí Trí Hùng của Phật: “Đã mang danh thể con dòng Thích/Bi, Trí,
Hùng sao chẳng đem ra.

Bài cuối cùng là lời ngài nhắn nhủ các đệ tử ở trong miền Nam, ngoài miền
Trung. Cho dù thân xác ngài không còn nhưng bóng hình của ngài, hạnh nguyện
của ngài vẫn mãi lưu dấu dù đó là Gia Định, Sài Gòn hay Hà Tiên, Cai Lậy hoặc
Nam Vang, Núi Lớn, và đặc biệt là ở nơi quê hương: Khánh Hoà đệ tử vẫn ân
son. Hạnh nguyện ngài đến đây đã viên mãn. Theo ngài, suốt một đời hoằng
dương chánh pháp những gì đáng độ cho đệ tử thì ngài đã độ cả rồi. Ngài đã về
cõi Niết bản trong thanh thản, tự tại.

Chỉ có người tu hành chứng quả bồ đề, đạt cái hạnh Bát nhã ba la mật (Trí tuệ
đáo bĩ ngạn) của bậc Bồ tát mới có được thần thái như thế. Ngài Thích Quảng
Đức chính là bậc Bồ tát hoá thân để hoằng dương đạo Phật trong thời mạt pháp.
Lời nguyện tâm quyết của ngài, tấm lòng vô ngã vị tha và đức Bi Trí Dũng của
ngài đã được Phật Tổ ấn chứng, vì thế trái tim của Ngài sau bao nhiêu lần nung
đốt vẫn nguyên vẹn và càng đốt càng rắn như kim cương. Đó là Trái Tim vĩ đại,
Trái Tim Bất Diệt. Để giải đáp cho vấn đề này, xin được mượn lời của thầy Đức
Nghiệp (nay là Hoà thượng Phó Pháp chủ thường trực Hội đồng Chứng minh
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) trả lời câu hỏi của một phóng viên
quốc tế trong một cuộc họp báo lúc bấy giờ: “Đó là do ngài Thích Quảng Đức
phát đại thệ nguyện, nung nấu một ý chí phi thường vì đạo pháp và hòa bình
cho dân tộc nên đã biến thành một năng lượng đặc biệt làm trái tim bất hoại”.

Ngày 26/03/Quý Tỵ (Ngày 5-5-2013)

Nguồn: Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, Chủ biên:
PGS.TS. Trương Văn Chung, PGS.TS. Nguyễn Công Lý, TT.TS. Thích Nhật Từ, Nxb
Phương Đông, TP. HCM, 2013.

Đăng lại: Tạp chí Xưa và Nay, số 430 và 431 (tháng 6 và tháng 7/2013)

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Công Lý - GVCC Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG
TP.HCM
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[1] Về năm sinh của Ngài, hiện có nhiều tài liệu ghi khác nhau: Đinh Dậu
(1897), Mậu Tuất (1898). Căn cứ vào giấy tờ căn cước và lời nói của Ngài với Sư
Bà (Ni Trưởng) Thích Nữ Diệu Không tại chùa Ấn Quang vào năm 1963 “Tôi nay
đã 72 tuổi”, thì suy ra Ngài sinh năm 1892; trong khi đó, tại một vài văn bản do
Ngài viết vào năm 1962, 72 tuổi, từ đó suy ra Ngài sinh năm 1891. Xin ghi lại
tất cả để tra cứu sau.

[2] Nhiều tư liệu trước đây đều ghi là “năm 1943, rời Khánh Hoà vào Nam, ngài
hành đạo khắp các tỉnh Sài Gòn, Gia Định…”. Ở đây chúng tôi căn cứ vào “Một
số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức” của Lê Mạnh Thát, dịch, giới thiệu, Nxb
Tổng hợp, TP. HCM, 2005.

[3] Chữ này đọc là “quyết” (決 ), nhiều tài liệu trước đây phiên âm “huyết” là
không đúng.

[4] Chữ này đọc là “ngả” hay “ngửa” đều được, ở đây chúng tôi đọc là “ngả
nghiêng”.

[5] Chữ này đọc là “giáo” (教 ), không thể là “pháp” như trong các sách báo
trước đây.

[6] Chữ này đọc là “vẻ”, không thể đọc là “lòng”, trong văn bản này có chữ
“lòng” với tự dạng khác.

[7] Chữ này phải đọc là “Trời” (????),một số tài liệu trước đây đã phiên âm chữ
này “Tổ” là không đúng.

[8] Chữ này đọc là “xứng”, không thể đọc là “vững” như trong các sách báo
trước đây.

[9] Chữ này đọc là “thiết tha”, chứ không thể là “tha thiết” như trong các sách
báo trước đây.

[10] Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu SC. 04-HS.8352. Dẫn lại: Lê
Cung, Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963, Nxb Thuận Hoá,
Huế, bản in lần 4, 2008, tr.170.

[11] Xin xem: Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch của Viện Sử học, tập 2, Nxb
KHXH, HN, 1971, tr.207
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